
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 454/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định hỗ trợ cho Dân quân nữ hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành 

trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) 

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng 

ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình số 735/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ 

cho Dân quân nữ hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 

80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Báo cáo thẩm tra 

số 762/BC-BPC ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 

tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nội dung chi hỗ trợ 

Chi hỗ trợ bằng tiền số tiền 25.000.000 đồng/người cho Dân quân nữ đã hoàn 

thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). 

(Kèm theo danh sách 196 Dân quân nữ). 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách Thành phố đảm bảo theo quy định. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

đúng quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 

- Văn phòng: Thành ủy, ĐĐBQH&HĐND, UBND Thành phố; 

- Bộ Tư lệnh Thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã; 

- Trung tâm Thông tin Điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, (BPC-Đạt, Tài). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Võ Văn Minh 
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DANH SÁCH 

Dân quân nữ hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 

80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025)  

và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) 

(Kèm theo Nghị quyết số 454/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1. Phan Hồ Ngọc Trâm Ban CHQS phường An Khánh  

2. Đỗ Nguyễn Như Xuân Ban CHQS phường An Khánh  

3. Phạm Hoàng Yến Nhi Ban CHQS phường An Phú  

4. Chu Diệu Ái Ban CHQS phường Cát Lái  

5. Giảng Hoàng Nam Anh Ban CHQS phường Hiệp Bình  

6. Nguyễn Quỳnh Anh Ban CHQS phường Hiệp Bình  

7. Trần Thị Thu Hương Ban CHQS phường Hiệp Bình  

8. Nguyễn Thị Thảo Ly Ban CHQS phường Hiệp Bình  

9. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Ban CHQS phường Hiệp Bình  

10. Nguyễn Thị Thanh Vy Ban CHQS phường Hiệp Bình  

11. Lê Ngọc Bảo Trân Ban CHQS phường Linh Xuân  

12. Nguyễn Phương Vy Ban CHQS phường Linh Xuân  

13. Nguyễn Hà Phương Ban CHQS phường Phước Long  

14. Nguyễn Ngô Kha Linh Ban CHQS phường Tam Bình  

15. Ngô Nguyễn Hoàng Vy Ban CHQS phường Tam Bình  

16. Nguyễn Thị Nhi Bình Ban CHQS phường Tăng Nhơn Phú  

17. Trần Thị Ngọc Linh Ban CHQS phường Thủ Đức  

18. Dương Gia Quỳnh Ban CHQS phường Thủ Đức  

19. Phan Trịnh Ngọc Anh Ban CHQS phường Bến Thành  

20. Lê Uyên Nhi Ban CHQS phường Bến Thành  

21. Phạm Huỳnh Anh Thư Ban CHQS phường Bến Thành  

22. Nguyễn Hà Trang Anh Ban CHQS phường Cầu Ông Lãnh  

23. Hà Thị Phương Thanh Ban CHQS phường Cầu Ông Lãnh  

24. Lê Nguyễn Tiểu Thiên Ban CHQS phường Cầu Ông Lãnh  

25. Ngô Thị Vân Ban CHQS phường Cầu Ông Lãnh  
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TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

26. Trần Thị Diễm My Ban CHQS phường Tân Định  

27. Phạm Lê Bảo Châu Ban CHQS phường Bàn Cờ  

28. Nguyễn Ngọc Khánh Linh Ban CHQS phường Bàn Cờ  

29. Nguyễn Như Ngọc Ban CHQS phường Bàn Cờ  

30. Lê Thanh Thảo Ban CHQS phường Bàn Cờ  

31. Nguyễn Huỳnh Quế Phương Ban CHQS phường Nhiêu Lộc  

32. Vũ Thuỳ Dương Ban CHQS phường Xuân Hòa  

33. Hồ Phương Hằng Nga Ban CHQS phường Xuân Hòa  

34. Nguyễn Thị Thái Trân Ban CHQS phường Xuân Hòa  

35. Nguyễn Thị Thanh Hiền Ban CHQS phường Vĩnh Hội  

36. Nguyễn Nhật Linh Ban CHQS phường Vĩnh Hội  

37. Nguyễn Thị Kim Ngân Ban CHQS phường Vĩnh Hội  

38. Nguyễn Hằng Ny Ban CHQS phường Vĩnh Hội  

39. Nguyễn Thị Yến Oanh Ban CHQS phường Vĩnh Hội  

40. Hoàng Thị Hải Yến Ban CHQS phường Vĩnh Hội  

41. Nguyễn Thị Cẩm Như Ban CHQS phường Xóm Chiếu  

42. Trần Thị Yến Vy Ban CHQS phường Xóm Chiếu  

43. Phan Vũ Anh Thư Ban CHQS phường An Đông  

44. Phạm Ngọc Minh Châu Ban CHQS phường Chợ Lớn  

45. Nguyễn Thanh Hà Ban CHQS phường Chợ Lớn  

46. Nguyễn Thảo Linh Ban CHQS phường Chợ Lớn  

47. Vũ Thiên Kim Ban CHQS phường Chợ Quán  

48. Đỗ Thị Kim Ngân Ban CHQS phường Chợ Quán  

49. Lý Mỹ Phụng Ban CHQS phường Chợ Quán  

50. Trương Thị Phương Thúy Ban CHQS phường Chợ Quán  

51. Lê Mai Thư Ban CHQS phường Bình Phú  

52. Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân Ban CHQS phường Bình Tây  

53. Nguyễn Vũ Ngọc Luyến Ban CHQS phường Bình Tây  

54. Hoàng Ngọc Linh An Ban CHQS phường Bình Tiên  

55. Quan Kỳ Duyên Ban CHQS phường Bình Tiên  

56. Lý Thị Kiều Tiên Ban CHQS phường Bình Tiên  

57. Mai Thanh Trang Ban CHQS phường Bình Tiên  
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TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

58. Trần Kim Ngân Ban CHQS phường Phú Lâm  

59. Phạm Mỹ Duyên Ban CHQS phường Phú Thuận  

60. Lê Thị Thảo Ban CHQS phường Phú Thuận  

61. Đào Nguyễn Kiều Anh Ban CHQS phường Tân Hưng  

62. Ngô Thị Lệ Duyên Ban CHQS phường Tân Hưng  

63. Trần Kim Hồng Ban CHQS phường Tân Mỹ  

64. Nguyễn Hoàng Anh Thư Ban CHQS phường Tân Mỹ  

65. Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa Ban CHQS phường Tân Thuận  

66. Đỗ Thị Bích Ngân Ban CHQS phường Tân Thuận  

67. Nguyễn Lan Anh Ban CHQS phường Chánh Hưng  

68. Phạm Thị Thuỳ Dương Ban CHQS phường Phú Định  

69. Đinh Vũ Thuỳ Giang Ban CHQS phường Phú Định  

70. Nguyễn Lê Trúc Nghi Ban CHQS phường Phú Định  

71. Đinh Ngọc Yến Nhi Ban CHQS phường Phú Định  

72. Nguyễn Ngọc Thảo Ny Ban CHQS phường Phú Định  

73. Dương Hồng Phúc Ban CHQS phường Phú Định  

74. Nguyễn Thị Diễm Xuân Ban CHQS phường Phú Định  

75. Nguyễn Thị Phương Quỳnh Ban CHQS phường Diên Hồng  

76. Huỳnh Đặng Thủy Tiên Ban CHQS phường Diên Hồng  

77. Trần Thanh Phương Trân Ban CHQS phường Diên Hồng  

78. Nguyễn Thị Kim Ngân Ban CHQS phường Hòa Hưng  

79. Nguyễn Hoàng Phương Nhi Ban CHQS phường Hòa Hưng  

80. Huỳnh Ngọc Hân Ban CHQS phường Hòa Hưng  

81. Hoàng Ngọc Thảo Vân Ban CHQS phường Hòa Hưng  

82. Thạch Thị Kiều Mi Ban CHQS phường Vườn Lài  

83. Diệp Bội Hân Ban CHQS phường Bình Thới  

84. Trần Tuệ Như Ban CHQS phường Bình Thới  

85. Bùi Hiếu Thi Ban CHQS phường Hòa Bình  

86. Mai Thảo Vy Ban CHQS phường Hòa Bình  

87. Cao Thụy Xuân Mai Ban CHQS phường Minh Phụng  

88. Trần Thị Vân Anh Ban CHQS phường Phú Thọ  

89. Huỳnh Thị Ngọc Hân Ban CHQS phường Phú Thọ  
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TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

90. Nguyễn Thị Thảo Ly Ban CHQS phường An Phú Đông  

91. Dương Vũ Ngọc Như Ban CHQS phường Đông Hưng Thuận  

92. Đỗ Thị Ngọc Tiền Ban CHQS phường Đông Hưng Thuận  

93. Hoàng Anh Chin Ban CHQS phường Thới An  

94. Nguyễn Yến Nhi Ban CHQS phường Thới An  

95. Trần Thị Mỹ Phương Ban CHQS phường Thới An  

96. Nguyễn Ngọc Khánh Trân Ban CHQS phường Thới An  

97. Mai Ánh Phúc Ban CHQS phường Trung Mỹ Tây  

98. Trương Thảo Anh Thư Ban CHQS phường Trung Mỹ Tây  

99. Nguyễn Kiều Trang Ban CHQS phường Trung Mỹ Tây  

100. Phan Tường Vy Ban CHQS phường Trung Mỹ Tây  

101. Trần Ngọc Kiều My Ban CHQS phường Bảy Hiền  

102. Nguyễn Thái Phương Anh Ban CHQS phường Tân Bình  

103. Lưu Trần Bảo Hân Ban CHQS phường Tân Bình  

104. Nguyễn Ngọc Thảo Vân Ban CHQS phường Tân Bình  

105. Huỳnh Ngọc Mai Ban CHQS phường Tân Sơn  

106. Lê Như Bình Ban CHQS phường Tân Sơn Nhất  

107. Vũ Thị Ánh Dương Ban CHQS phường Tân Sơn Nhất  

108. Hoàng Diệp Lan Ban CHQS phường Tân Sơn Nhất  

109. Đỗ Như Mai Ban CHQS phường Tân Sơn Nhất  

110. Trần Thị Hà Nam Ban CHQS phường Tân Sơn Nhất  

111. Đoàn Hương Giang Ban CHQS phường Phú Thạnh  

112. Tsằn Hoa Phương Ban CHQS phường Tân Phú  

113. Nguyễn Minh Ánh Ban CHQS phường Tân Sơn Nhì  

114. Đường Bảo Nhi Ban CHQS phường Tân Sơn Nhì  

115. Huỳnh Thị Ánh Như Ban CHQS phường Tân Sơn Nhì  

116. Mai Thị Thu Thảo Ban CHQS phường Tân Sơn Nhì  

117. Mai Tú Khanh Ban CHQS phường Tây Thạnh  

118. Nguyễn Ngọc Tường Vy Ban CHQS phường Tây Thạnh  

119. Võ Lê Trâm Anh Ban CHQS phường Bình Lợi Trung  

120. Kiều Ngọc Kỳ Duyên Ban CHQS phường Bình Lợi Trung  

121. Lê Trần Thảo Trinh Ban CHQS phường Bình Lợi Trung  
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TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

122. Lê Thị Diệu Huyền Ban CHQS phường Bình Quới  

123. Hoàng Thị Thu Trang Ban CHQS phường Bình Quới  

124. Nguyễn Thị Lệ Chi Ban CHQS phường Bình Thạnh  

125. Nguyễn Thị Minh Châu Ban CHQS phường Gia Định  

126. Nguyễn Hồng Phương Nhã Ban CHQS phường Gia Định  

127. Huỳnh Thị Ngọc Trầm Ban CHQS phường Gia Định  

128. Nguyễn Thị Thanh Trúc Ban CHQS phường Thạnh Mỹ Tây  

129. Nguyễn Thị Lan Anh Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

130. Phạm Thị Lệ Kiều Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

131. Trần Ngọc Nga Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

132. Lê Thảo Ngân Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

133. Trần Khánh Nguyên Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

134. Trần Hải Quyên Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

135. Nguyễn Huỳnh Thi Thơ Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

136. Trần Trịnh Vĩnh Uyên Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

137. Nguyễn Kim Tường Vi Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

138. Phan Thanh Kiều Vy Ban CHQS phường Cầu Kiệu  

139. Đoàn Quỳnh Trâm Ban CHQS phường Đức Nhuận  

140. Lâm Quỳnh Vân Ban CHQS phường Đức Nhuận  

141. Phan Thị Hồng Vân Ban CHQS phường An Hội Đông  

142. Lê Thị Cẩm Ngọc Ban CHQS phường An Hội Tây  

143. Phạm Hồ Trúc Lynh Ban CHQS phường An Nhơn  

144. Phan Thị Quỳnh Như Ban CHQS phường Gò Vấp  

145. Trần Thị Thu Thảo Ban CHQS phường Gò Vấp  

146. Phan Hồ Quỳnh Anh Ban CHQS phường Hạnh Thông  

147. Bùi Thị Thanh Huyền Ban CHQS phường Hạnh Thông  

148. Huỳnh Nguyễn Phương Nhi Ban CHQS phường Thông Tây Hội  

149. Phạm Thị Hoàng Anh Ban CHQS phường An Lạc  

150. Võ Thị Thảo My Ban CHQS phường An Lạc  

151. Hà Nguyễn Minh Ngọc Ban CHQS phường An Lạc  

152. Phạm Nữ Lê Quỳnh Ban CHQS phường An Lạc  

153. Tống Yến Vy Ban CHQS phường An Lạc  
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TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

154. Lê Thị Thúy Nga Ban CHQS phường Bình Trị Đông  

155. Mã Triệu Vy Ban CHQS phường Bình Trị Đông  

156. Nguyễn Vĩ Ân Ban CHQS phường Tân Tạo  

157. Nguyễn Vũ Ngọc Lánh Ban CHQS xã Bình Hưng  

158. Lê Thị Kiều Ban CHQS xã Bình Lợi  

159. Trần Thị Thảo Mai Ban CHQS xã Tân Nhựt  

160. Diệp Thị Kim Phụng Ban CHQS xã Tân Nhựt  

161. Phùng Thị Như Quỳnh Ban CHQS xã Tân Nhựt  

162. Trịnh Hoàng Khánh Vân Ban CHQS xã Tân Nhựt  

163. Trần Phan Phi Yến Ban CHQS xã Tân Vĩnh Lộc  

164. Trần Ngọc Trâm Ban CHQS xã Vĩnh Lộc  

165. Phan Thị Trúc Linh Ban CHQS xã Vĩnh Lộc  

166. Lê Gia Hân Ban CHQS xã Bà Điểm  

167. Đồng An Thư Ban CHQS xã Bà Điểm  

168. Nguyễn Thị Cẩm Tú Ban CHQS xã Bà Điểm  

169. Nguyễn Võ Diễm Quỳnh Ban CHQS xã Đông Thạnh  

170. Nguyễn Mai Phương Thảo Ban CHQS xã Đông Thạnh  

171. Phạm Thị Anh Thư Ban CHQS xã Đông Thạnh  

172. Nguyễn Đỗ Hoàng Yến Ban CHQS xã Hóc Môn  

173. Trần Kim Thơ Ban CHQS xã Xuân Thới Sơn  

174. Phạm Thu Hiền Ban CHQS xã An Nhơn Tây  

175. Cao Thị Hằng Nga Ban CHQS xã An Nhơn Tây  

176. Trần Thị Thanh Thủy Ban CHQS xã An Nhơn Tây  

177. Huỳnh Kim Ngân Ban CHQS xã Củ Chi  

178. Nguyễn Thị Ngọc Thảo Ban CHQS xã Củ Chi  

179. Nguyễn Kim Thơ Ban CHQS xã Củ Chi  

180. Đoàn Thị Huỳnh Nhi Ban CHQS xã Phú Hòa Đông  

181. Trần Minh Thư Ban CHQS xã Hiệp Phước  

182. Trần Hà Ngọc Trâm Ban CHQS xã Hiệp Phước  

183. Nguyễn Vũ Hoài An Ban CHQS xã Nhà Bè  

184. Hoàng Thị Thu Hà Ban CHQS xã Nhà Bè  

185. Hồ Thảo Ly Ban CHQS xã Nhà Bè  
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TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

186. Nguyễn Thị Kim Ngân Ban CHQS xã Nhà Bè  

187. Đặng Hồ Thiên Phúc Ban CHQS xã Nhà Bè  

188. Phù Trương Thanh Thủy Ban CHQS xã Nhà Bè  

189. Trần Thị Lệ Chi Ban CHQS xã An Thới Đông  

190. Phạm Thị Ngọc Liên Ban CHQS xã An Thới Đông  

191. Đặng Thị Cẩm Tiên Ban CHQS xã An Thới Đông  

192. Võ Thị Cẩm Duyên Ban CHQS xã Cần Giờ  

193. Trần Thị Linh Ban CHQS xã Cần Giờ  

194. Đặng Điền Trang Ban CHQS xã Cần Giờ  

195. Huỳnh Trần Thanh Trúc Ban CHQS xã Cần Giờ  

196. Hồ Thị Tuyết Ngân Ban CHQS xã Thạnh An  
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